
NeoEdu
Học vui – Thi chắc

Mã đề: 621

Kiểm tra tổng hợp Tiếng Anh Lớp 1
Môn: Tiếng Anh · Lớp 1 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. What is it?

�
A. desk B. ruler C. bag

Câu 2. What is it?

✏️
A. book B. pencil C. pen

Câu 3. It is a bear. Đúng hay sai?

🦁
Đúng Sai

Câu 4. Nghe và chọn nghĩa đúng

A. Mẹ B. Bố C. Anh trai

Câu 5. Chọn câu đúng: 'Tớ thích táo.'

A. I like apples. B. I like apple is. C. I likes apples.

Câu 6. Nghe và chọn chữ cái

A. P B. D C. B

Câu 7. Nối hình với từ
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🐯
2. 🐵

3. 🐻

Cột B

a. bear

b. monkey

c. tiger

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 8. 'Cat' bắt đầu bằng chữ cái nào?

🐱
A. k B. c C. s
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Câu 9. It is a horse. Đúng hay sai?

🐴
Đúng Sai

Câu 10. I can see a (1) …………………… .

🐦
Câu 11. What is it?

🍇
A. grapes B. apples C. bananas

Câu 12. It is milk. Đúng hay sai?

🍚
Đúng Sai

Câu 13. Nghe và chọn hình đúng

A. 🐯 B. 🐘 C. 🐵

Câu 14. 'Apple' bắt đầu bằng chữ cái nào?

🍎
A. o B. e C. a

Câu 15. Nối hình với từ
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🍌
2. 🍊
3. 🥛

Cột B

a. milk

b. banana

c. orange

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 16. Chọn câu đúng để giới thiệu mẹ

A. This my is mother. B. This is my mother. C. Mother my is this.

Câu 17. Nối số với từ
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 8

2. 2

3. 10

Cột B

a. eight

b. ten

c. two

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …
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Câu 18. Điền chữ cái còn thiếu: d (1) …………………… g

🐶
Câu 19. 'Ball' bắt đầu bằng chữ cái nào?

⚽
A. d B. p C. b

Câu 20. Nghe và chọn màu đúng

A. 🟠 B. ⚫ C. 🟣

— HẾT —
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